
 
UBND TỈNH SƠN LA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số:        /TB - CĐSL Sơn La, ngày        tháng 10 năm 2022 
 

THÔNG BÁO 

Kết quả tổng hợp hình thức thi của các môn học/học phần thuộc  

khoa/bộ môn quản lý trong năm học 2023 – 2024 

 

 Theo thông báo số 18/TB – KTCL ngày 28/9/2023 của Trưởng phòng Khảo 

thí và Đảm bảo chất lượng v/v tổng hợp đề xuất hình thức thi của các môn học/học 

phần thuộc khoa, bộ môn quản lý trong năm học 2023 – 2024. 

 Trường Cao đẳng Sơn La thông báo tới các khoa/bộ môn bản tổng hợp các 

hình thức thi của các môn học/học phần của các khoa, bộ môn đăng ký trong năm 

học 2023 – 2024 (có tổng hợp kèm theo). Đề nghị các khoa, bộ môn: 

 - Thực hiện chính xác các hình thức thi đã đăng ký và theo bản tổng hợp đã 

ban hành; 

 - Rà soát lại tất cả khối Trung cấp, Cao đẳng các môn học/học phần nào chưa 

có ngân hàng đề thi, yêu cầu xây dựng và nghiệm thu trong năm học 2023 – 2024 

(Theo Kế hoạch số 208/KH-CĐSL ngày 31/7/2023 Kế hoạch xây dựng, chỉnh sửa, 

bổ sung ngân hàng đề thi các môn học/mô đun năm học 2023 – 2024); 

 - Các học phần/môn học giảng dạy tại các huyện yêu cầu: 

 + Nộp đề thi trước khi đi giảng dạy theo Quy định (nếu môn học/học phần đó 

chưa có ngân hàng đề thi); 

 + Trước khi đi giảng dạy 01 ngày vào tuần cuối cùng của môn học/học phần 

đó, giảng viên lên phòng KT&ĐBCL lấy đề thi + danh sách đã được in sao, đóng 

gói và được niêm phong trong bì đựng bài thi, mang theo và tổ chức thi cho HSSV 

vào tiết cuối cùng của môn học/học phần đấy.  

 + Tuần kế tiếp sau khi tổ chức thi kết thúc môn học/học phần tại các huyện, 

yêu cầu giảng viên nộp ngay bài thi + bảng điểm về phòng KT&ĐBCL để lên phách 

và chấm thi, vào điểm ngay sau đó. 

 Trên đây là thông báo kết quả tổng hợp hình thức thi của các môn học/học 

phần thuộc khoa/bộ môn quản lý trong năm học 2023 – 2024 của trường Cao đẳng 

Sơn La. Yêu cầu các khoa, bộ môn thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo trên./. 
 

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG 

- Lãnh đạo trường (b/c);  

- Các khoa/bộ môn (t/h);  

- Lưu VT, KTCL.  

 Nguyễn Đức Long 
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TỔNG HỢP HÌNH THỨC THI CỦA CÁC KHOA, BỘ MÔN TRONG TOÀN 

TRƯỜNG NĂM HỌC 2023 – 2024 

(Kèm theo Thống báo số:        /TB-CĐSL ngày     tháng 10 năm 2023) 

Học kỳ I. 

TT Môn học/mô đun Lớp Khoa 
Hình thức thi 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 
Trắc 

nghiệm 

T.hành/ 

V.đáp 

Tự 

luận 

Không 

thi 

K. NÔNG LÂM 
BM NÔNG NGHIỆP 

1 Bệnh cây chuyên khoa TT-BVTV59A-SM NL/NN  x   45 NHĐT 

2 Thuốc BVTV TT-BVTV59A-SM NL/NN   x  15 NHĐT 

3 
Động vật hại nông 

nghiệp 
TT-BVTV59A-SM NL/NN   x  15 NHĐT 

4 Bệnh cây chuyên khoa TT-BVTV59B-YC NL/NN  x   45 NHĐT 

5 Thuốc BVTV TT-BVTV59B-YC NL/NN   x  15 NHĐT 

6 
Động vật hại nông 

nghiệp 
TT-BVTV59B-YC NL/NN   x  15 NHĐT 

7 
KT trồng, chăm sóc cây 

công nghiệp 
TT-BVTV59C NL/NN  x   45 NHĐT 

8 
KT trồng, chăm sóc  cây 

ăn quả 
TT-BVTV59C NL/NN  x   45 NHĐT 

9 Côn trùng chuyên khoa TT-BVTV59C NL/NN  x   45 NHĐT 

10 
KT trồng, chăm sóc cây 

công nghiệp 
TT-BVTV59D-TC NL/NN  x   45 NHĐT 

11 
KT trồng, chăm sóc  cây 

ăn quả 
TT-BVTV59D-TC NL/NN  x   45 NHĐT 

12 Côn trùng chuyên khoa TT-BVTV59D-TC NL/NN  x   45 NHĐT 

13 Sinh lý thực vật 
TT-BVTVK60A-

YC 
NL/NN   x  20 NHĐT 

14 Khí tượng 
TT-BVTVK60A-

YC 
NL/NN   x  15 NHĐT 

15 Đất- phân bón 
TT-BVTVK60A-

YC 
NL/NN   x  20 NHĐT 

16 Giống cây trồng 
TT-BVTVK60A-

YC 
NL/NN   x  15 NHĐT 

17 BVTV đại cương 
TT-BVTVK60A-

YC 
NL/NN x    45 NHĐT 

18 
KT trồng, chăm sóc cây 

LT,TP 

TT-BVTVK60A-

YC 
NL/NN  x   50 NHĐT 

19 Sinh lý thực vật TTK60A NL/NN   x   

CB 

hiệu 

chỉnh 

20 Đất phân bón TTK60A NL/NN   x   

CB 

hiệu 

chỉnh 

21 Khí tượng TTK60A NL/NN   x   

CB 

hiệu 

chỉnh 

BM CHĂN NUÔI, THÚ Y, THUỶ SẢN      

1 
TH thiết kế XD chuồng 

trại trong chăn nuôi 
CĐ CNTY K58 NL/CNTYTS   x   NHĐT 

2 
TH chẩn đoán và điều 

trị bệnh cho vật nuôi   
CĐ CNTY K58 NL/CNTYTS  x    NHĐT 

3 Chăn nuôi dê, thỏ CĐ CNTY K58 NL/CNTYTS   x   NHĐT 

4 Chăn nuôi cá nước ngọt CĐ CNTY K58 NL/CNTYTS   x   NHĐT 

5 Luật thú y  CĐ CNTY K58 NL/CNTYTS x     NHĐT 

6 PP thí nghiệm CNTY K59A-QN NL/CNTYTS   x   NHĐT 

7 Luật thú y  CNTY K59A-QN NL/CNTYTS x     NHĐT 
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TT Môn học/mô đun Lớp Khoa 
Hình thức thi 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 
Trắc 

nghiệm 

T.hành/ 

V.đáp 

Tự 

luận 

Không 

thi 

8 Vệ sinh chăn nuôi CNTY K59A-QN NL/CNTYTS  x     NHĐT 

9 PP thí nghiệm CNTY K59B-SM NL/CNTYTS   x   NHĐT 

10 Luật thú y  CNTY K59B-SM NL/CNTYTS x     NHĐT 

11 Vệ sinh chăn nuôi CNTY K59B-SM NL/CNTYTS  x     NHĐT 

12 
TH Chọn giống – 

TTNT cho vật nuôi  
CNTY K59C-QN NL/CNTYTS  x    NHĐT 

13 
TH phối hợp khẩu phần, 

chế biến TĂCN 
CNTY K59C-QN NL/CNTYTS  x    NHĐT 

14 
TH thiết kế xây dựng 

chuồng trại trong CN    
CNTY K59C-QN NL/CNTYTS   x   NHĐT 

15 
TH chẩn đoán và điều 

trị bệnh cho VN   
CNTY K59C-QN NL/CNTYTS  x    NHĐT 

16 Giải phẫu – SL vật nuôi  CĐ CNTY K60 NL/CNTYTS   x   NHĐT 

17 Dược lý thú y CĐ CNTY K60 NL/CNTYTS x     NHĐT 

18 
Giống và KT truyền 

giống  
CĐ CNTY K60 NL/CNTYTS x     NHĐT 

BM LÂM NGHIỆP      

1 KT canh tác trên đất dốc Lâm sinh 59A-MS NL/LN   x   NHĐT 

2 Lâm sản ngoài gỗ Lâm sinh 59A-MS NL/LN   x   NHĐT 

3 
Xử lý thống kê toán học 

trong lâm nghiệp 
Lâm sinh 59A-MS NL/LN   x   NHĐT 

4 KT canh tác trên đất dốc Lâm sinh 59B-ML NL/LN   x   NHĐT 

5 Lâm sản ngoài gỗ Lâm sinh 59B-ML NL/LN   x   NHĐT 

6 
Xử lý thống kê toán học 

trong lâm nghiệp 
Lâm sinh 59B-ML NL/LN   x   NHĐT 

7 KT canh tác trên đất dốc Lâm sinh 59C-BY NL/LN   x   NHĐT 

8 Lâm sản ngoài gỗ Lâm sinh 59C-BY NL/LN   x   NHĐT 

9 
Xử lý thống kê toán học 

trong lâm nghiệp 
Lâm sinh 59C-BY NL/LN   x   NHĐT 

10 Nông lâm kết hợp  Lâm sinh 59D -ML NL/LN   x   NHĐT 

11 
Khai thác và vận 

chuyển lâm sản 
Lâm sinh 59D -ML NL/LN x     NHĐT 

12 Bệnh cây rừng  Lâm sinh 59D -ML NL/LN x     NHĐT 

13 Lâm học  Lâm sinh 59D -ML NL/LN   x   NHĐT 

14 Côn trùng rừng  Lâm sinh 59D -ML NL/LN x     NHĐT 

15 Sinh thái rừng  Lâm sinh 60A-MS NL/LN   x   NHĐT 

16 Đất lâm nghiệp  Lâm sinh 60A-MS NL/LN   x   NHĐT 

17 Thực vật rừng   Lâm sinh 60A-MS NL/LN x     NHĐT 

18 Động vật rừng   Lâm sinh 60A-MS NL/LN x     NHĐT 

19 Giống cây rừng   Lâm sinh 60A-MS NL/LN   x   NHĐT 

20 Trồng rừng  Lâm sinh 60A-MS NL/LN   x   NHĐT 

21 Điều tra rừng  Lâm sinh 60A-MS NL/LN   x   NHĐT 

22 Sinh thái rừng  Lâm sinh 60B-BY NL/LN   x   NHĐT 

23 Đất lâm nghiệp  Lâm sinh 60B-BY NL/LN   x   NHĐT 

24 Thực vật rừng   Lâm sinh 60B-BY NL/LN x     NHĐT 

25 Động vật rừng   Lâm sinh 60B-BY NL/LN x     NHĐT 

26 Giống cây rừng   Lâm sinh 60B-BY NL/LN   x   NHĐT 

27 Trồng rừng  Lâm sinh 60B-BY NL/LN   x   NHĐT 

28 Điều tra rừng  Lâm sinh 60B-BY NL/LN   x   NHĐT 

BM QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI      

1 Thanh tra đất QLĐĐ K59A PY K. Nông Lâm   x  5  

2 HT thông tin đất đai QLĐĐ K59A PY K. Nông Lâm  x   10  

3 Đo đạc địa chính QLĐĐ K59A PY K. Nông Lâm   x  5  

4 Luật xây dựng QLĐĐ K59A PY K. Nông Lâm   x  5  

5 Quy hoạch sử dụng đất QLĐĐ K59B PY K. Nông Lâm   x  5  

6 HT thông tin địa lý QLĐĐ K59B PY K. Nông Lâm  x   10  

7 Đánh giá đất QLĐĐ K59B PY K. Nông Lâm   x  5  

8 Đ. Ký thống kê đất đai QLĐĐ K59B PY K. Nông Lâm x    5  

9 Bản đồ địa chính QLĐĐ K59B PY K. Nông Lâm   x  5  
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TT Môn học/mô đun Lớp Khoa 
Hình thức thi 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 
Trắc 

nghiệm 

T.hành/ 

V.đáp 

Tự 

luận 

Không 

thi 

KHOA NGHỆ THUẬT 
TỔ MỸ THUẬT 

 

1 Hình họa Hội họa K45 Tổ Mỹ Thuật  x   01 
Đặc 

thù 

2 Hình họa Hội họa K60 Tổ Mỹ Thuật  x   01 
Đặc 

thù 

3 Bố cục Hội họa K45 Tổ Mỹ Thuật  x   01 
Đặc 

thù 

4 Bố cục Hội họa K60 Tổ Mỹ Thuật  x   01 
Đặc 

thù 

5 Trang trí Hội họa K45 Tổ Mỹ Thuật  x   01 
Đặc 

thù 

6 Trang trí Hội họa K60 Tổ Mỹ Thuật  x   01 
Đặc 

thù 

7 Giải phẫu Hội họa K45 Tổ Mỹ Thuật   x  05  

8 Luật xa gần Hội họa K60 Tổ Mỹ Thuật   x  05  

9 Ký họa Hội họa K60 Tổ Mỹ Thuật  x   01 
Đặc 

thù 

TỔ ÂM NHẠC - MÚA      

1 Lý luận lịch sử múa 
NT biểu diễn múa 

DGDT K43 

BM Âm nhạc 

- Múa 
  x  05 

 

2 
Tâm lý học Quản lý văn 

hóa 

Lớp Quản Lý văn 

hóa K 45 

BM Âm nhạc 

- Múa 
  x  05 

 

3 Hòa thanh 
Thanh nhạc- nhạc 

cụ K43 

BM Âm nhạc 

- Múa 
   x  05 

 

4 Hòa thanh 
Thanh nhạc- nhạc 

cụ K44 

BM Âm nhạc 

- Múa 
   x  05 

 

5 Hình thức âm nhạc 
Thanh nhạc- nhạc 

cụ K44 

BM Âm nhạc 

- Múa 
   x  05 

 

6 Piano Phổ thông Thanh nhạc K44 
BM Âm nhạc 

– Múa 
 x   01 

Đặc 

thù 

7 Organ Organ K60 
BM Âm nhạc 

– Múa 
 x   01 

Đặc 

thù 

8 Hòa tấu Organ K43 
BM Âm nhạc 

- Múa 
 x   01 

Đặc 

thù 

9 Hòa Tấu 
Organ + Nhạc cụ 

truyền thống K44 

BM Âm nhạc 

- Múa 
 x   01 

Đặc 

thù 

10 Organ Organ K44 
BM Âm nhạc 

- Múa 
 x   01 

Đặc 

thù 

11 Organ Organ K445 
BM Âm nhạc 

– Múa 
 x   01 

Đặc 

thù 

12 Organ Organ K60 
BM Âm nhạc 

– Múa 
 x   01 

Đặc 

thù 

13 Organ Organ K43 
BM Âm nhạc 

- Múa 
 x   01 

Đặc 

thù 

14 Organ Organ K44 
BM Âm nhạc 

- Múa 
 x   01 

Đặc 

thù 

15 Organ Organ K45 
BM Âm nhạc 

- Múa 
 x   01 

Đặc 

thù 

16 Organ Organ K60 
BM Âm nhạc 

- Múa 
 x   01 

Đặc 

thù 

17 Organ 
Organ K60 

Hệ 6 năm 

BM Âm nhạc 

- Múa 
 x   01 

Đặc 

thù 

19 Xướng âm 
Thanh nhạc, nhạc 

cụ K44 

BM Âm nhạc 

- Múa 
 x   01 

Đặc 

thù 

20 Xướng âm 
Thanh nhạc, nhạc 

cụ K45 

BM Âm nhạc 

- Múa 
 x   01 

Đặc 

thù 
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TT Môn học/mô đun Lớp Khoa 
Hình thức thi 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 
Trắc 

nghiệm 

T.hành/ 

V.đáp 

Tự 

luận 

Không 

thi 

21 Ghi âm 
Thanh nhạc, nhạc 

cụ K44 

BM Âm nhạc 

- Múa 
 x   01 

Đặc 

thù 

22 Ghi âm 
Thanh nhạc, nhạc 

cụ K45 

BM Âm nhạc 

– Múa 
 x   01 

Đặc 

thù 

23 Piano phổ thông Thanh nhạc K45 
BM Âm nhạc 

– Múa 
 x   01 

Đặc 

thù 

24 Organ CN 2 
Biểu diễn NCTT 

K44 

BM Âm nhạc 

- Múa 
 x   01 

Đặc 

thù 

25 Thanh nhạc Thanh nhạc K43 
BM Âm nhạc 

- Múa 
 x   01 

Đặc 

thù 

26 Thanh nhạc Thanh nhạc K60 
BM Âm nhạc 

- Múa 
 x   01 

Đặc 

thù 

27 Thanh nhạc QLVH K44 
BM Âm nhạc 

- Múa 
 x   01 

Đặc 

thù 

28 Thanh nhạc QLVH K44 
BM Âm nhạc 

- Múa 
 x   01 

Đặc 

thù 

29 Thanh nhạc Thanh nhạc K43 
BM Âm nhạc 

- Múa 
 x   01 

Đặc 

thù 

30 Thanh nhạc Thanh nhạc K44 
BM Âm nhạc 

- Múa 
 x   01 

Đặc 

thù 

31 Thanh nhạc Thanh nhạc K60 
BM Âm nhạc 

- Múa 
 x   01 

Đặc 

thù 

32 Hát hợp ca Thanh nhạc K44 
BM Âm nhạc 

- Múa 
 x   01 

Đặc 

thù 

33 Thanh nhạc K43 
BM Âm nhạc 

- Múa 
 x   01 

Đặc 

thù 

34 Thanh nhạc K44 
BM Âm nhạc 

- Múa 
 x   01 

Đặc 

thù 

35 Thanh nhạc K45 
BM Âm nhạc 

- Múa 
 x   01 

Đặc 

thù 

36 Thanh nhạc K60 
BM Âm nhạc 

- Múa 
 x   01 

Đặc 

thù 

37 
Nhạc lý cơ bản 

 

Thanh nhạc, nhạc 

cụ  K45 

BM Âm nhạc 

- Múa 
  x  05 

 

38 
Nhạc lý cơ bản 

 

Thanh nhạc, nhạc 

cụ  K60 

BM Âm nhạc 

- Múa 
  x  05 

 

39 
Thanh nhạc 

 
Thanh nhạc K45 

BM Âm nhạc 

- Múa 
 x   01 

Đặc 

thù 

40 Ký xướng âm 
Thanh nhạc, nhạc 

cụ  K60 

BM Âm nhạc 

- Múa 
 x   01 

Đặc 

thù 

41 Lịch sử âm nhạc 
Thanh nhạc, Organ 

K43 

BM Âm nhạc 

- Múa 
  x  05 

 

42 Hình Thức âm nhạc 
Thanh nhạc, Organ 

K43 

BM Âm nhạc 

- Múa 
  x  05 

 

43 
Lịch sử âm nhạc 

 

Thanh nhạc, Organ, 

BDNCTT K44 

BM Âm nhạc 

- Múa 
  x  05 

 

44 Xướng âm 
Lớp NTBD Múa 

DGDT K45 

BM Âm nhạc 

- Múa 
 x   01 

Đặc 

thù 

45 Lý thuyết âm nhạc 
Lớp NTBD Múa 

DGDT K45 

BM Âm nhạc 

- Múa 
  x  05 

 

46 
Xướng âm 

 

Lớp NTBD Múa 

DGDT K60 

BM Âm nhạc 

- Múa 
 x   01 

Đặc 

thù 

47 Lý thuyết âm nhạc 
Lớp NTBD Múa 

DGDT K60 

BM Âm nhạc 

- Múa 
  x  05 

 

48 Múa DGDT 

Nghệ thuật biểu 

diễn Múa DGDT 

K41 

BM Âm nhạc 

- Múa 
 x   01 

Đặc 

thù 

49 Múa DGDT 

Nghệ thuật biểu 

diễn Múa DGDT 

K60 

BM Âm nhạc 

- Múa 
 x   01 

Đặc 

thù 
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TT Môn học/mô đun Lớp Khoa 
Hình thức thi 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 
Trắc 

nghiệm 

T.hành/ 

V.đáp 

Tự 

luận 

Không 

thi 

50 KT hóa trang 
NTBD Múa DGDT, 

Thanh nhạc K45 

BM Âm nhạc 

- Múa 
 x   01 

Đặc 

thù 

51 
PP dàn dựng tác phẩm 

múa 
QLVH K44 

BM Âm nhạc 

- Múa 
 x   01 

Đặc 

thù 

52 
Múa cổ Điển châu âu 

(Ballet) 

Nghệ thuật biểu 

diễn múa DGDT 

K43 

BM Âm nhạc 

- Múa 
 x   01 

Đặc 

thù 

53 Múa Dân Gian dân tộc 

Nghệ thuật biểu 

diễn múa DGDT 

K44 

BM Âm nhạc 

- Múa 
 x   01 

Đặc 

thù 

54 Múa Hiện Đại 
NT biểu diễn múa 

DGDT K44 

BM Âm nhạc 

- Múa 
 x   01 

Đặc 

thù 

55 
KT bê đỡ và biểu diễn 

tác phẩm 

NT biểu diễn múa 

DGDT K43 

BM Âm nhạc 

- Múa 
 x   01 

Đặc 

thù 

56 Múa DGDT Múa DGDT K43 
BM Âm nhạc 

- Múa 
 x   01 

Đặc 

thù 

57 Múa DGDT Múa DGDT K45 
BM Âm nhạc 

- Múa 
 x   01 

Đặc 

thù 

58 Múa DGDT QLVH K44 
BM Âm nhạc 

- Múa 
 x   01 

Đặc 

thù 

59 Múa DGDT QLVH K45 
BM Âm nhạc 

- Múa 
 x   01 

Đặc 

thù 

KHOA GIÁO DỤC MN - GDPT 

1 Tổ chức THCT GDMN  CĐMN K58A,B,C 
GDMN-

GDPT 
    

Tự 

luận 
  15 

NHĐT 

2 
Khoa học đánh giá bậc 

mầm non 
CĐMN K58A,B,C 

GDMN-

GDPT 
    

Tự 

luận 
  15 

NHĐT 

3 Tiếng Việt T. Hành CĐMN K58A,B,C 
GDMN-

GDPT 
    

Tự 

luận 
  15 

NHĐT 

4 PP PTvà KNXH CĐMN K58A,B,C 
GDMN-

GDPT 
    

Tự 

luận 
  15 

NHĐT 

5 
T. Hành hoạt động GD 

nuôi dưỡng 
CĐMN K58A,B,C 

GDMN-

GDPT 
  X     35 

NHĐT 

6 
Tạo hình và PP TCHĐ 

tạo hình 
CĐMN K58A,B,C 

GDMN-

GDPT 
    

Tự 

luận 
  20 

NHĐT 

KHOA CƠ BẢN 

1 Tiếng Anh 
Khối Cao đẳng 

nghề K60 
Ngoại ngữ x    5  

2 Tiếng Anh 
Trung cấp nghề 

K60 
Ngoại ngữ x    5  

3 Tiếng Anh 
Múa, Nhạc, Họa, 

Organ K45 
Ngoại ngữ x    5  

4 Tiếng Anh HDDL K45 Ngoại ngữ x    5  

5 Tiếng Anh 
Quản lý văn hóa 

K45 
Ngoại ngữ x    5  

6 TACN HD Du lịch  
Trung cấp HDDL 

K44 
Ngoại ngữ x    5  

7 Giáo dục chính trị 

Trung cấp VHDL 

K44 và Nghệ thuật 

K43 

Chính trị   x  5 

Chưa 

có 

NHĐT 

8 Giáo dục chính trị Trung cấp K60 Chính trị   x  5 NHĐT 

9 
ĐLVH văn nghệ của 

Đảng 

Quản lý văn hóa 

K44 
Chính trị   x  5 

Chưa 

có 

NHĐT 

10 PP nghiên cứu khoa học CĐ Mầm non K58 ĐTGV   x  5 NHĐT 

11 Giáo dục thể chất  Cao đẳng nghề K60 GD– QP   x   5  

12 Giáo dục thể chất 
Trung cấp nghề 

K60 
GD– QP  x   5  

KHOA VĂN HOÁ DU LỊCH 
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TT Môn học/mô đun Lớp Khoa 
Hình thức thi 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 
Trắc 

nghiệm 

T.hành/ 

V.đáp 

Tự 

luận 

Không 

thi 

1 Mỹ học đại cương 

2(2:0) 
QLVH K60 VHDL   x  5 

 

2 Nhạc lý 2(2:0) QLVH K60 VHDL   x  5  

3 Xướng âm QLVH K60 VHDL  x   10  

4 Organ – Nhạc cụ QLVH K60 VHDL  x   5  

5 Múa dân gian QLVH K60 VHDL  x   5  

5 Cơ sở văn hóa Việt 

Nam 2 (2:0) 
QLVH K60 VHDL x    5 

 

6 Tổng quan du lịch  QLVH K60 VHDL x    5  

7 Thanh nhạc QLVH K60 VHDL  x   5  

8 Tâm lý học QLVH QLVH K45 NT   x  5  

9 Đường lối VHVN của 

ĐCS VN 
QLVH K45 Cơ bản   x  5 

 

10 Dàn dựng CTNT tổng 

hợp 
QLVH K45 VHDL     5 

 

11 Thanh nhạc QLVH K45 NT  x   5  

13 Organ – Nhạc cụ QLVH K45 VHDL  x   5  

14 Múa DG QLVH K45 NT  x   5  

15 Lý thuyết các loại hình 

NT 
QLVH K45 VHDL x    5 

 

16 Văn Hóa gia đình QLVH K44 VHDL   x  5  

17 Múa dân gian QLVH K44 NT  x   5  

18 Thanh nhạc QLVH K44 NT  x   5  

19 Organ – Nhạc cụ QLVH K44 VHDL  x   5  

20 Dàn dựng CTNT tổng 

hợp 
QLVH K44 VHDL  x   5 

 

21 Tổ chức và QL hoạt 

động VHTT cơ sở 
QLVH K44 VHDL   x  5 

 

22 Kỹ năng tổ chức hoạt 

náo trong du lịch 

CĐ HDDL K58 VHDL  x   1 NHĐT 

23 Thực hành HDDL toàn 

tuyến  

CĐ HDDL K58 VHDL  x   1 NHĐT 

24 Quản lý nhà nước về du 

lịch  

CĐ HDDL K58 VHDL x    1 NHĐT 

25 Hát dân ca CĐ HDDL K58 VHDL  x   1 NHĐT 

26 Hệ thống di tích và 

danh thắng Việt Nam  

CĐ HDDL K59 VHDL x    1 NHĐT 

27 Văn hóa các dân tộc 

Tây Bắc  

CĐ HDDL K59 VHDL x    1 NHĐT 

28 Thiết kế và điều hành 

tour 

CĐ HDDL K59 VHDL  x   1 NHĐT 

29 Thực hành tuyến điểm 

du lịch địa phương  

CĐ HDDL K59 VHDL  x   1 NHĐT 

30 Lý thuyết nghiệp vụ 

HDDL 

CĐ HDDL K59 VHDL x    1 NHĐT 

31 Nghiệp vụ lữ hành  CĐ HDDL K59 VHDL  x   1 NHĐT 

32 Nghiệp vụ hướng dẫn TC HDDLK44 VHDL  x   1  

33 Nghiệp vụ thanh toán TC HDDLK44 VHDL   x  1  

34 Kỹ năng giao tiếp  TC HDDL 45 VHDL   x  1  

35 Nghiệp vụ văn phòng  TC HDDL 45 VHDL   x  1  

36 Giới thiệu múa DGDT 

Sơn La  

TC HDDL 45 VHDL  x   1  

37 Giới thiệu ÂNDG một 

số dân tộc Sơn La  

TC HDDL 45 VHDL  x   1  

38 Nghiệp vụ thanh toán  TC HDDL 45 VHDL   x  1  

39 Nghiệp vụ lữ hành  TC HDDL 45 VHDL x    1  

40 Tổng quan du lịch  TC HDDLK60 VHDL x    1  

41 Tổng quan cơ sở lưu 

trú 

TC HDDLK60 VHDL   x  1  
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TT Môn học/mô đun Lớp Khoa 
Hình thức thi 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 
Trắc 

nghiệm 

T.hành/ 

V.đáp 

Tự 

luận 

Không 

thi 

42 Marketing du lịch  TC HDDLK60 VHDL x    1  

43 Cơ sở văn hóa VN TC HDDLK60 VHDL x    1  

44 Văn hóa các dân tộc 

Sơn La  

TC HDDLK60 VHDL   x  1  

45 Lý thuyết NV phục vụ 

buồng 

TC QTKS K59 VHDL x    1 NHĐT 

46 TH NV phục vụ buồng TC QTKS K59 VHDL  x   1 NHĐT 

47 AN-AT trong KS  TC QTKS K59 VHDL x    1 NHĐT 

48 Quản trị đồ uống TC QTKS K59 VHDL  x   1 NHĐT 

49 Quản trị tiệc TC QTKS K59 VHDL x    1 NHĐT 

50 Tổng quan du lịch và 

khách sạn 

 VHDL x    1 NHĐT 

51 Giao tiếp trong kinh 

doanh 

 VHDL x    1 NHĐT 

52 An ninh an toàn trong 

khách sạn 

 VHDL  x   1  

KHOA NỘI VỤ 

1 
QLVB và hồ sơ trong 

môi trường mạng 

TC VTHC K59A-

ML 
Nội vụ  x   10 

NHĐT 

2 NV thư ký văn phòng 
TC VTHC K59A-

ML 
Nội vụ x    05 

NHĐT 

3 
Ứng dụng CNTT trong 

VT 

TC VTHC K59A-

ML 
Nội vụ  x   10 

NHĐT 

4 NV lưu trữ 
TC VTHC K59A-

ML 
Nội vụ   x  05 

NHĐT 

5 Chỉnh lý tài liệu  
TC VTHC K59A-

ML 
Nội vụ   x  05 

NHĐT 

6 Thực tập tốt nghiệp 
TC VTHC K59A-

ML 
Nội vụ    x 0 

 

7 
QLVB và hồ sơ trong 

môi trường mạng 

TC VTHC K59B- 

SC 
Nội vụ  x   10 

NHĐT 

8 NV thư ký văn phòng 
TC VTHC K59B- 

SC 
Nội vụ x    05 

NHĐT 

9 
Ứng dụng CNTT trong 

VT 

TC VTHC K59B- 

SC 
Nội vụ  x   10 

NHĐT 

10 NV lưu trữ 
TC VTHC K59B- 

SC 
Nội vụ   x  05 

NHĐT 

11 Chỉnh lý tài liệu  
TC VTHC K59B- 

SC 
Nội vụ   x  05 

NHĐT 

12 Thực tập tốt nghiệp 
TC VTHC K59B- 

SC 
Nội vụ    x 0 

 

13 Nhập môn CTVT TC HCVP K60 Nội vụ x    05 NHĐT 

14 
TH sử dụng TB văn 

phòng 
TC HCVP K60 Nội vụ  x   10 

NHĐT 

15 
Nhập môn CTVT 

 
TC VTHC K60A Nội vụ x    05 

NHĐT 

16 Lễ tân văn phòng TC VTHC K60A Nội vụ   x  05  

17 
TH sử dụng TB chuyên 

ngành 
TC VTHC K60A Nội vụ  x   10 

NHĐT 

19 
Nhập môn CTVT 

 

TC VTHC K60B- 

ML 
Nội vụ x    05 

NHĐT 

20 Lễ tân văn phòng 
TC VTHC K60B- 

ML 
Nội vụ   x  05 

 

21 
TH sử dụng TB chuyên 

ngành 

TC VTHC K60B- 

ML 
Nội vụ  x   10 

NHĐT 

22 Tham vấn 

TC CTXH K59A – 

YC, TC CTXH 

K59B - SC 

Nội vụ   x  05 

NHĐT 
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TT Môn học/mô đun Lớp Khoa 
Hình thức thi 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 
Trắc 

nghiệm 

T.hành/ 

V.đáp 

Tự 

luận 

Không 

thi 

23 Quản trị CTXH 

TC CTXH K59A – 

YC, TC CTXH 

K59B - SC 

Nội vụ   x  05 

NHĐT 

24 CTXH với HIV/AIDS 

TC CTXH K59A – 

YC, TC CTXH 

K59B - SC 

Nội vụ   x  05 

 

25 
CTXH với người 

khuyết tật 

TC CTXH K59A – 

YC, TC CTXH 

K59B - SC 

Nội vụ   x  05 

 

26 Thực tập tốt nghiệp 

TC CTXH K59A – 

YC, TC CTXH 

K59B - SC 

Nội vụ    x  

 

27 CTXH với nhóm 
TC CTXH K59C – 

YC 
Nội vụ   x  05 

NHĐT 

28 Gia đình học 
TC CTXH K59C – 

YC 
Nội vụ   x  05 

NHĐT 

29 Phát triển cộng đồng 
TC CTXH K59C – 

YC 
Nội vụ   x  05 

NHĐT 

30 Sức khỏe cộng đồng 
TC CTXH K59C – 

YC 
Nội vụ   x  05 

NHĐT 

31 Quản lý dự án 
TC CTXH K59C – 

YC 
Nội vụ   x  05 

NHĐT 

32 Thực tế cơ sở 
TC CTXH K59C – 

YC 
Nội vụ    x  

 

33 Chính sách xã hội 
TC CTXH K60A – 

YC 
Nội vụ   x  05 

NHĐT 

34 ASXH và các VĐXH 
TC CTXH K60A – 

YC 
Nội vụ   x  05 

NHĐT 

35 Nhập môn CTXH 
TC CTXH K60A – 

YC 
Nội vụ   x  05 

NHĐT 

36 CTXH cá nhân 
TC CTXH K60A – 

YC 
Nội vụ   x  05 

NHĐT 

37 Giới và phát triển 
TC CTXH K60A – 

YC 
Nội vụ   x  05 

NHĐT 

38 
Hành vi con người và 

MTXH 

TC CTXH K60A – 

YC 
Nội vụ   x  05 

NHĐT 

3 Xã hội học 
TC CTXH K60B – 

SC 
Nội vụ   x  05 

NHĐT 

4 An sinh xã hội 
TC CTXH K60B – 

SC 
Nội vụ   x  05 

NHĐT 

(SD 

NHĐ 

môn 

ASXH 

và các 

VĐX

H) 

5 Nhập môn CTXH 
TC CTXH K60B – 

SC 
Nội vụ   x  05 

NHĐT 

6 Thủ tục hành chính 

TC PLVQLHCC 

K59 -MC& Lớp 

TCPLVQLHCC 

K59 (T. Trường ) 

Nội vụ x    05 

NHĐT 

7 KT tổ chức và ĐHCS 

TC PLVQLHCC 

K59 -MC& Lớp 

TCPLVQLHCC 

K59 (T. Trường ) 

Nội vụ   x  05 

NHĐT 

8 P. Luật tố tụng 

TC PLVQLHCC 

K59 -MC& Lớp 

TCPLVQLHCC 

K59 (T. Trường ) 

Nội vụ   x  05 

NHĐT 
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TT Môn học/mô đun Lớp Khoa 
Hình thức thi 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 
Trắc 

nghiệm 

T.hành/ 

V.đáp 

Tự 

luận 

Không 

thi 

9 Luật Lao động 

TC PLVQLHCC 

K59 -MC& Lớp 

TCPLVQLHCC 

K59 (T. Trường ) 

Nội vụ  x   10 

NHĐT 

10 P. Luật về hòa giải cơ sở 

TC PLVQLHCC 

K59 -MC& Lớp 

TCPLVQLHCC 

K59 (T. Trường ) 

Nội vụ   x  05 

  

11 Thực tế cơ sở 

TC PLVQLHCC 

K59 -MC& Lớp 

TCPLVQLHCC 

K59 (T. Trường ) 

Nội vụ    x 0 

 

12 

Lý luận chung Nhà 

nước và P. Luật  

 

TC PLVQLHCC 

K60 -TC& lớp TC 

PLVQLHCC K60- 

MC 

Nội vụ   x  05 

NHĐT 

13 
Luật Dân sự  

 

TC PLVQLHCC 

K60 -TC& lớp TC 

PLVQLHCC K60- 

MC 

Nội vụ  x   10 

NHĐT 

14 
Lý luận chung Nhà 

nước và P. Luật  

TC P. Luật K60 – 

ML & TC P. Luật 

K60 –MS 

Nội vụ  x   10 

 

15 Luật Hiến pháp 

TC P. Luật K60 – 

ML & TC P. Luật 

K60 –MS 

Nội vụ  x   10 

 

16 
Lý luận chung Nhà 

nước và P. Luật  

TC P. Luật K60A& 

TC P. Luật K60B 

(T. Trường ) 

Nội vụ  x   10 

 

1 Luật Hiến pháp 

TC P. Luật K60A& 

TC P. Luật K60B 

(T. Trường ) 

Nội vụ  x   10 

 

2 
Luật Hôn nhân và Gia 

đình 

TC PL K10A + 

B1& Lớp TCPL 

K10B2 

Nội vụ  x   10 

 

3 Luật Môi trường 

TC PL K10A + 

B1& Lớp TCPL 

K10B2 

Nội vụ  x   10 

 

4 Luật Tố tụng dân sự 

TC PL K10A + 

B1& Lớp TCPL 

K10B2 

Nội vụ  x   10 

 

5 
NV đăng ký và quản lý 

hộ tịch 

TC PL K10A + 

B1& Lớp TCPL 

K10B2 

Nội vụ  x   10 

 

6 
NV công chứng, chứng 

thực 

TC PL K10A + 

B1& Lớp TCPL 

K10B2 

Nội vụ  x   10 

 

7 

NV giải quyết khiếu 

nại, tố cáo và xử lý 

VPHC 

TC PL K10A + 

B1& Lớp TCPL 

K10B2 

Nội vụ  x   10 

 

8 
Kỹ năng tư vấn pháp 

luật 

TC PL K10A + 

B1& Lớp TCPL 

K10B2 

Nội vụ  x   10 

 

9 

Kỹ năng đàm phán, ST, 

ký kết và thực hiện hợp 

đồng 

TC PL K10A + 

B1& Lớp TCPL 

K10B2 

Nội vụ  x   10 

 

KHOA KTCN 

1  TH KT số  
CĐ CNKTĐ, ĐT 

K58 
KTCN  x    NHĐT 
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TT Môn học/mô đun Lớp Khoa 
Hình thức thi 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 
Trắc 

nghiệm 

T.hành/ 

V.đáp 

Tự 

luận 

Không 

thi 

2  Thiết kế mạch in  
CĐ CNKTĐ, ĐT 

K58 
KTCN  x    NHĐT 

3  TH máy điện 
CĐ CNKTĐ, ĐT 

K58 
KTCN  x    NHĐT 

4  
Lắp đặt mạch chiếu 

sáng 

CĐ CNKTĐ, ĐT 

K58 
KTCN  x    NHĐT 

5  Máy điện 
CĐ CNKTĐ, ĐT 

K59 
KTCN x     NHĐT 

6  Điện tử công nghiệp 
CĐ CNKTĐ, ĐT 

K59 
KTCN x     NHĐT 

7  ĐK lập trình PLC 
CĐ CNKTĐ, ĐT 

K59 
KTCN x     NHĐT 

8  Cung cấp điện 
CĐ CNKTĐ, ĐT 

K59 
KTCN x     NHĐT 

9  Truyền động điện 
CĐ CNKTĐ, ĐT 

K59 
KTCN x     NHĐT 

10  TC: NMTĐ 
CĐ CNKTĐ, ĐT 

K59 
KTCN x     NHĐT 

11  TC: VHTBCKTC 
CĐ CNKTĐ, ĐT 

K59 
KTCN x     NHĐT 

12  TC: VHHTĐ 
CĐ CNKTĐ, ĐT 

K59 
KTCN x     NHĐT 

13  
An toàn lao động và 

VSCN 

CĐ CNKTĐ, ĐT 

K60 
KTCN   x  5  

14  Mạch điện 
CĐ CNKTĐ, ĐT 

K60 
KTCN x     NHĐT 

15  Đo lường cảm biến 
CĐ CNKTĐ, ĐT 

K60 
KTCN  x   10  

16  Cung cấp điện 
TC CNKTĐ, ĐT 

K59A 
KTCN x     NHĐT 

17  Trang bị điện 
TC CNKTĐ, ĐT 

K59A 
KTCN   x   NHĐT 

18  TH điện cơ bản 
TC CNKTĐ, ĐT 

K59A 
KTCN  x    NHĐT 

19  TH điện tử 
TC CNKTĐ, ĐT 

K59A 
KTCN  x    NHĐT 

20  TC: VHHTĐ 
TC CNKTĐ, ĐT 

K59A 
KTCN x     NHĐT 

21  Máy điện 
TC Điện - Nước 

K59A 
KTCN   x   NHĐT 

22  Autocad 
TC Điện - Nước 

K59A 
KTCN  x    NHĐT 

23  TB nhiệt gia dụng 
TC Điện - Nước 

K59A 
KTCN  x    NHĐT 

24  TH điện cơ bản 
TC Điện - Nước 

K59A 
KTCN  x    NHĐT 

25  
Lựa chọn, SD dụng cụ, 

TB nghề cấp thoát nước 

TC Điện - Nước 

K59A 
KTCN  x    NHĐT 

26  Máy điện 
TC Điện - Nước 

K59B-SM 
KTCN   x   NHĐT 

27  Autocad 
TC Điện - Nước 

K59B-SM 
KTCN  x    NHĐT 

28  TB nhiệt gia dụng 
TC Điện - Nước 

K59B-SM 
KTCN  x    NHĐT 

29  TH điện cơ bản 
TC Điện - Nước 

K59B-SM 
KTCN  x    NHĐT 

30  

Lựa chọn, sử dụng dụng 

cụ, TB nghề cấp thoát 

nước 

TC Điện - Nước 

K59B-SM 
KTCN  x    NHĐT 
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TT Môn học/mô đun Lớp Khoa 
Hình thức thi 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 
Trắc 

nghiệm 

T.hành/ 

V.đáp 

Tự 

luận 

Không 

thi 

31  
An toàn lao động  và vệ 

sinh công nghiệp 

TC Điện - Nước 

K60A 
KTCN   x   NHĐT 

32  KT điện 
TC Điện - Nước 

K60A 
KTCN x     NHĐT 

33  Vẽ kỹ thuật 
TC Điện - Nước 

K60A 
KTCN   x  5  

34  Xử lý nước 
TC Điện - Nước 

K60A 
KTCN   x   NHĐT 

35  Lắp đặt máy bơm 
TC Điện - Nước 

K60A 
KTCN  x   10  

36  
An toàn lao động  và vệ 

sinh công nghiệp 

TC Điện - Nước 

K60B-SM 
KTCN   x   NHĐT 

37  KT điện 
TC Điện - Nước 

K60B-SM 
KTCN x     NHĐT 

38  Vẽ kỹ thuật 
TC Điện - Nước 

K60B-SM 
KTCN   x  5  

39  Xử lý nước 
TC Điện - Nước 

K60B-SM 
KTCN   x   NHĐT 

40  Lắp đặt máy bơm 
TC Điện - Nước 

K60B-SM 
KTCN  x   10  

41  
P. Luật bảo vệ môi 

trường đô thị 

TC BVMTĐT K59 

- TC 
KTCN   x   NHĐT 

42  
Vi sinh vật KT môi 

trường 

TC BVMTĐT K59 

- TC 
KTCN   x  5  

43  
Bảo vệ môi trường đô 

thị 

TC BVMTĐT K59 

- TC 
KTCN   x   NHĐT 

44  
Sử dụng bền vững đất 

đô thị 

TC BVMTĐT K59 

- TC 
KTCN   x   NHĐT 

45  Xử lý nước đô thị 
TC BVMTĐT K59 

- TC 
KTCN  x    NHĐT 

46  
Xử lý chất thải rắn và 

chất thải nguy hại 

TC BVMTĐT K59 

- TC 
KTCN  x    NHĐT 

47  
An toàn, sức khỏe và 

môi trường  

TC BVMTĐT K60 

- TC 
KTCN   x  5  

48  Bảo vệ MT đô thị ĐC  
TC BVMTĐT K60 

- TC 
KTCN   x  5  

49  Công nghệ môi trường  
TC BVMTĐT K60 

- TC 
KTCN   x   NHĐT 

50  
TH Phân tích môi 

trường  

TC BVMTĐT K60 

- TC 
KTCN  x    NHĐT 

51  Công nghệ phần mềm CĐ CNTT K58 KTCN x     NHĐT 

52  TH quản trị mạng CĐ CNTT K58 KTCN  x    NHĐT 

53  Lập trình trên windows CĐ CNTT K58 KTCN  x    NHĐT 

54  An toàn BMTT CĐ CNTT K58 KTCN x     NHĐT 

55  
TH Xử lý sự cố phần 

mềm 
CĐ CNTT K58 KTCN  x    NHĐT 

56  
Cấu trúc dữ liệu giải 

thuật 
CĐ CNTT K59 KTCN   x   NHĐT 

57  
Lý thuyết xử lý sự cố 

phần mềm 
CĐ CNTT K59 KTCN x     NHĐT 

58  
Lắp ráp, cài đặt, sửa 

chữa máy tính 
CĐ CNTT K59 KTCN  x    NHĐT 

59  Quản trị cơ sở dữ liệu CĐ CNTT K59 KTCN x     NHĐT 

60  Lập trình căn bản 
CĐ CNTT K60 - 

CLC 
KTCN  x   10  

61  Toán rời rạc 
CĐ CNTT K60 - 

CLC 
KTCN   x  5  

62  Mạng máy tính   
CĐ CNTT K60 - 

CLC 
KTCN   x  5  
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TT Môn học/mô đun Lớp Khoa 
Hình thức thi 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 
Trắc 

nghiệm 

T.hành/ 

V.đáp 

Tự 

luận 

Không 

thi 

63  Tin học 1 
CĐ CNTT K60 - 

CLC 
KTCN  x   10  

64  Tin học 
CĐ CNKT Điện - 

ĐT K60 
KTCN x     NHĐT 

65  Tin học CĐ CNTT K60 KTCN x     NHĐT 

66  
TH quản trị cơ sở dữ 

liệu  

TC THƯD K59A - 

SM 
KTCN  x    NHĐT 

67  TH quản trị mạng   
TC THƯD K59A - 

SM 
KTCN  x    NHĐT 

68  
Quản trị hệ thống mạng 

Lan (Tự chọn) 

TC THƯD K59A - 

SM 
KTCN x     NHĐT 

69  
An toàn và an ninh 

mạng (Tự chọn) 

TC THƯD K59A - 

SM 
KTCN x     NHĐT 

70  Quản trị cơ sở dữ liệu  
TC THƯD K59B - 

SM 
KTCN x     NHĐT 

71  
Câú trúc dữ liệu và giải 

thuật   

TC THƯD K59B - 

SM 
KTCN   x   NHĐT 

72  Quản trị mạng 
TC THƯD K59B - 

SM 
KTCN x     NHĐT 

73  
Công nghệ mạng không 

dây  (Tự chọn) 

TC THƯD K59B - 

SM 
KTCN x     NHĐT 

74  
Lắp ráp, cài đặt, sửa 

chữa máy tính   

TC THƯD K59B - 

SM 
KTCN  x    NHĐT 

75  Lập trình căn bản  
TC THƯD K60 - 

SM 
KTCN  x    NHĐT 

76  Cơ sở dữ liệu   
TC THƯD K60 - 

SM 
KTCN x 

    NHĐT 

77  Toán rời rạc   
TC THƯD K60 - 

SM 
KTCN x 

    NHĐT 

78  Kiến trúc máy tính  
TC THƯD K60 - 

SM 
KTCN x     NHĐT 

79  Mạng máy tính   
TC THƯD K60 - 

SM 
KTCN x     NHĐT 

80  Tin học văn phòng   
TC THƯD K60 - 

SM 
KTCN  x    NHĐT 

81  
Phân tích thiết kế hệ 

thống   

TC THƯD K60 - 

SM 
KTCN   x   NHĐT 

82  Tin học 
TC K60 - CS2 

VHNT 
KTCN x     NHĐT 

83  Tin học 
TC K60 - VHDL - 

Trường 
KTCN x     NHĐT 

84  Tin học 
TC PL K60 A - 

Trường 
KTCN x     NHĐT 

85  Tin học 
TC PL K60 B - 

Trường 
KTCN x     NHĐT 

86  Tin học TC Điện nước K60 KTCN x     NHĐT 

87  Tin học TC KTDN K60C KTCN x     NHĐT 

88  Tin học TC QTKS K60 KTCN x     NHĐT 

89  Tin học  11A10 KTCN  x   10  
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Học kỳ II 

TT Môn học/mô đun Lớp Khoa 

Hình thức thi 
Số 

lượng 

Ghi 

chú 
Trắc 

nghiệm 

T.hành/ 

V.đáp 

Tự 

luận 

Không 

thi 

K. NÔNG LÂM 
BM NÔNG NGHIỆP 

1 
Bệnh cây chuyên 

khoa 
TT-BVTV59C NL/NN  x   45 NHĐT 

2 Thuốc BVTV TT-BVTV59C NL/NN   x  15 NHĐT 

3 
Động vật hại nông 

nghiệp 
TT-BVTV59C NL/NN   x  15 NHĐT 

4 
Bệnh cây chuyên 

khoa 
TT-BVTV59D-TC NL/NN  x   45 NHĐT 

5 Thuốc BVTV TT-BVTV59D-TC NL/NN   x  15 NHĐT 

6 
Động vật hại nông 

nghiệp 
TT-BVTV59D-TC NL/NN   x  15 NHĐT 

7 
KT trồng, chăm sóc 

cây công nghiệp 
TT-BVTVK60A-YC NL/NN  x   45 NHĐT 

8 
KT trồng, chăm sóc  

cây ăn quả 
TT-BVTVK60A-YC NL/NN  x   45 NHĐT 

9 
Côn trùng chuyên 

khoa 
TT-BVTVK60A-YC NL/NN  x   45 NHĐT 

BM CHĂN NUÔI, THÚ Y, THUỶ SẢN       

1 PP thí nghiệm CNTY K59C-QN NL/CNTYTS   x   NHĐT 

2 Luật thú y CNTY K59C-QN NL/CNTYTS x     NHĐT 

3 Vệ sinh chăn nuôi CNTY K59C-QN NL/CNTYTS  x    NHĐT 

4 
DD và thức ăn chăn 

nuôi 
CĐ CNTY K60 NL/CNTYTS x     NHĐT 

5 Miễn dịch học thú y CĐ CNTY K60 NL/CNTYTS   x    

6 Luật Chăn nuôi - thú y CĐ CNTY K60 NL/CNTYTS   x     

7 PP thí nghiệm CĐ CNTY K60 NL/CNTYTS   x   NHĐT 

8 
TH Chọn giống – 

TTNT cho vật nuôi 
CĐ CNTY K60 NL/CNTYTS  x     NHĐT 

BM LÂM NGHIỆP      

1 
KT canh tác trên đất 

dốc 
Lâm sinh 95D-ML NL/LN   x   NHĐT 

2 Lâm sản ngoài gỗ Lâm sinh 95D-ML NL/LN   x   NHĐT 

3 
XLTK toán học trong 

lâm nghiệp 
Lâm sinh 95D-ML NL/LN   x   NHĐT 

4 Côn trùng rừng Lâm sinh 60A-MS NL/LN x     NHĐT 

5 Nông lâm kết hợp Lâm sinh 60A-MS NL/LN   x   NHĐT 

6 Bệnh cây rừng Lâm sinh 60A-MS NL/LN x     NHĐT 

7 Lâm học Lâm sinh 60A-MS NL/LN   x   NHĐT 

8 
KT và vận chuyển 

lâm sản 
Lâm sinh 60A-MS NL/LN x     NHĐT 

9 Côn trùng rừng Lâm sinh 60B-BY NL/LN x     NHĐT 

10 Nông lâm kết hợp Lâm sinh 60B-BY NL/LN   x   NHĐT 

11 Bệnh cây rừng Lâm sinh 60B-BY NL/LN x     NHĐT 

12 Lâm học Lâm sinh 60B-BY NL/LN   x   NHĐT 

13 
KT và vận chuyển 

lâm sản 
Lâm sinh 60B-BY NL/LN x     NHĐT 

BM QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI      

1 Thanh tra đất QLĐĐ K59B PY K. Nông Lâm   X  5  

2 HT thông tin đất đai QLĐĐ K59B PY K. Nông Lâm  X   10  



15 

TT Môn học/mô đun Lớp Khoa 

Hình thức thi 
Số 

lượng 

Ghi 

chú 
Trắc 

nghiệm 

T.hành/ 

V.đáp 

Tự 

luận 

Không 

thi 

3 Đo đạc địa chính QLĐĐ K59B PY K. Nông Lâm   X  5  

4 Luật xây dựng QLĐĐ K59B PY K. Nông Lâm   X  5  

KHOA BIỂU DIỄN 
TỔ MỸ THUẬT 

1 Hình họa Hội họa K45 
Tổ Mỹ Thuật, 

khoa Nghệ thuật 
 x   01 Đặc thù 

2 Hình họa Hội họa K60 
Tổ Mỹ Thuật, 

khoa Nghệ thuật 
 x   01 Đặc thù 

3 Bố cục Hội họa K45 
Tổ Mỹ Thuật, 

khoa Nghệ thuật 
 x   01 Đặc thù 

4 Bố cục Hội họa K60 
Tổ Mỹ Thuật, 

khoa Nghệ thuật 
 x   01 Đặc thù 

5 Trang trí Hội họa K45 
Tổ Mỹ Thuật, 

khoa Nghệ thuật 
 x   01 Đặc thù 

6 Trang trí Hội họa K60 
Tổ Mỹ Thuật, 

khoa Nghệ thuật 
 x   01 Đặc thù 

7 Nghiên cứu vốn cổ Hội họa K45 
Tổ Mỹ Thuật, 

khoa Nghệ thuật 
 x   01 Đặc thù 

8 
Lịch sử Mỹ thuật Thế 

giới 
Hội họa K60 

Tổ Mỹ Thuật, 

khoa Nghệ thuật 
  x  05  

TỔ ÂM NHẠC - MÚA      

1 
Văn hóa các dân tộc 

Sơn La 

Lớp Hướng dẫn Du 

lịch K 45 

BM Âm nhạc - 

Múa 
  x  05  

2 
Hướng dẫn thực tập 

 

Lớp Quản lý văn hóa, 

K 45 

BM Âm nhạc - 

Múa 
  x  05  

3 Hòa thanh 
Thanh nhạc- nhạc cụ 

K43 

BM Âm nhạc - 

Múa 
   x  05  

4 Hòa thanh 
Thanh nhạc- nhạc cụ 

K44 

BM Âm nhạc - 

Múa 
   x  05  

5 Hình thức âm nhạc 
Thanh nhạc- nhạc cụ 

K44 

BM Âm nhạc - 

Múa 
   x  05  

6 Organ Organ K60 
BM Âm nhạc – 

Múa 
 x   01  

7 Hòa tấu Organ K43 
BM Âm nhạc - 

Múa 
 x   01  

8 Hòa Tấu 
Organ + Nhạc cụ 

truyền thống K44 

BM Âm nhạc - 

Múa 
 x   01  

9 

 
Organ Organ K44 

BM Âm nhạc - 

Múa 
 x   01  

10 Organ Organ K445 
BM Âm nhạc – 

Múa 
 x   01  

11 Organ Organ K60 
BM Âm nhạc – 

Múa 
 x   01  

12 Organ Organ K43 
BM Âm nhạc - 

Múa 
 x   01  

13 Organ Organ K44 
BM Âm nhạc - 

Múa 
 x   01  

14 Organ Organ K45 
BM Âm nhạc - 

Múa 
 x   01  

15 Organ Organ K60 
BM Âm nhạc - 

Múa 
 x   01  

16 Organ 
Organ K60 

Hệ 6 năm 

BM Âm nhạc - 

Múa 
 x   01  

17 Xướng âm 
Thanh nhạc, nhạc cụ 

K45 

BM Âm nhạc - 

Múa 
 x   01  

18 Ghi âm 
Thanh nhạc, nhạc cụ 

K45 

BM Âm nhạc – 

Múa 
 x   01  
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TT Môn học/mô đun Lớp Khoa 

Hình thức thi 
Số 

lượng 

Ghi 

chú 
Trắc 

nghiệm 

T.hành/ 

V.đáp 

Tự 

luận 

Không 

thi 

19 Piano phổ thông Thanh nhạc K45 
BM Âm nhạc – 

Múa 
 x   01  

20 Organ CN 2 Biểu diễn NCTT K44 
BM Âm nhạc - 

Múa 
 x   01  

21 Thanh nhạc Thanh nhạc K43 
BM Âm nhạc - 

Múa 
 x   01  

22 Thanh nhạc Thanh nhạc K60 
BM Âm nhạc - 

Múa 
 x   01  

23 Thanh nhạc QLVH K44 
BM Âm nhạc - 

Múa 
 x   01  

24 Thanh nhạc QLVH K44 
BM Âm nhạc - 

Múa 
 x   01  

25 Thanh nhạc Thanh nhạc K43 
BM Âm nhạc - 

Múa 
 x   01  

26 Thanh nhạc Thanh nhạc K44 
BM Âm nhạc - 

Múa 
 x   01  

27 Thanh nhạc Thanh nhạc K60 
BM Âm nhạc - 

Múa 
 x   01  

28 Hát hợp ca Thanh nhạc K44 
BM Âm nhạc - 

Múa 
 x   01  

29 KT BDTN Thanh nhạc K44 
BM Âm nhạc - 

Múa 
 x   01  

30 Thanh nhạc K43 
BM Âm nhạc - 

Múa 
 x   01  

31 Thanh nhạc K44 
BM Âm nhạc - 

Múa 
 x   01  

32 Thanh nhạc K45 
BM Âm nhạc - 

Múa 
 x   01  

33 Thanh nhạc K60 
BM Âm nhạc - 

Múa 
 x   01  

34 
Nhạc lý cơ bản 

 

Thanh nhạc, nhạc cụ  

K45 

BM Âm nhạc - 

Múa 
  x  05  

35 
Nhạc lý cơ bản 

 

Thanh nhạc, nhạc cụ  

K60 

BM Âm nhạc - 

Múa 
  x  05  

36 
Thanh nhạc 

 
Thanh nhạc K45 

BM Âm nhạc - 

Múa 
 x   01  

37 Ký xướng âm 
Thanh nhạc, nhạc cụ  

K60 

BM Âm nhạc - 

Múa 
 x   01  

38 Lịch sử âm nhạc 
Thanh nhạc, Organ 

K43 

BM Âm nhạc - 

Múa 
  x  05  

39 
Hình Thức âm nhạc 

 

Thanh nhạc, Organ 

K43 

BM Âm nhạc - 

Múa 
  x  05  

40 
Xướng âm 

 

Lớp NTBD Múa 

DGDT K60 

BM Âm nhạc - 

Múa 
 x   01  

41 Lý thuyết âm nhạc 
Lớp NTBD Múa 

DGDT K60 

BM Âm nhạc - 

Múa 
  x  01  

42 

 
Múa DGDT 

NTBD Múa DGDT 

K41 

BM Âm nhạc - 

Múa 
 x   01  

43 Múa DGDT 
Nghệ thuật biểu diễn 

Múa DGDT K60 

BM Âm nhạc - 

Múa 
 x   01  

44 
PP dàn dựng tác phẩm 

múa 
QLVH K45 

BM Âm nhạc - 

Múa 
 x   01  

45 
Múa cổ Điển châu âu 

(Ballet) 

Nghệ thuật biểu diễn 

múa DGDT K43 

BM Âm nhạc - 

Múa 
 x   01  

46 

Múa Dân Gian dân 

tộc 

 

Nghệ thuật biểu diễn 

múa DGDT K44 

BM Âm nhạc - 

Múa 
 x   01  

47 Múa Hiện Đại 
NTBD múa DGDT 

K44 

BM Âm nhạc - 

Múa 
 x   01  
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TT Môn học/mô đun Lớp Khoa 

Hình thức thi 
Số 

lượng 

Ghi 

chú 
Trắc 

nghiệm 

T.hành/ 

V.đáp 

Tự 

luận 

Không 

thi 

48 
KT bê đỡ và biểu diễn 

tác phẩm 

NTBD múa DGDT 

K43 

BM Âm nhạc - 

Múa 
 x   01  

49 
KT bê đỡ và biểu diễn 

tác phẩm 

Nghệ thuật biểu diễn 

múa DGDT K44 

BM Âm nhạc - 

Múa 
 x   01  

50 Múa DGDT Múa DGDT K43 
BM Âm nhạc - 

Múa 
 x   01  

51 Múa DGDT Múa DGDT K45 
BM Âm nhạc - 

Múa 
 x   01  

52 Múa DGDT QLVH K45 
BM Âm nhạc - 

Múa 
 x   01  

53 
Khiêu vũ Nghệ thuật 

(ngoại khóa) 

QLVH K45+HDDL 

K45 

BM Âm nhạc - 

Múa 
 x   01  

54 
Khiêu vũ Nghệ thuật 

(ngoại khóa) 

Múa DGDT K45+Hội 

họa K45+ Thanh nhạc, 

Nhạc cụ K45 

BM Âm nhạc - 

Múa 
 x   01  

KHOA GIÁO DỤC MN - GDPT 
1 

 

PP cho trẻ mầm non 

làm quen với toán 
CĐMN K57A,B,C GDMN-GDPT     

 Tự 

luận 
  20 NHĐT 

2 
PP phát triển ngôn 

ngữ và LQ văn học 
CĐMN K57A,B,C GDMN-GDPT     

 Tự 

luận 
  20 NHĐT 

3 
Tổ chức hoạt động vui 

chơi 
CĐMN K57A,B,C GDMN-GDPT   T. Hành     10 NHĐT 

4 
Giáo dục kỹ năng 

sống cho trẻ MN 
CĐMN K57A,B,C GDMN-GDPT     

 Tự 

luận 
  15 NHĐT 

KHOA CƠ BẢN 
1 Tiếng Anh Khối nghề K60 Ngoại ngữ x    5  

2 TACN HD Du lịch 2 Cao đẳng HDDL K59 Ngoại ngữ   x  5  

3 TACN HD Du lịch Trung cấp HDDL K44 Ngoại ngữ x    5  

4 TACN HD Du lịch Trung cấp HDDL K45 Ngoại ngữ x    5  

5 Giáo dục chính trị 
Khối Cao đẳng nghề 

K60 
Chính trị   x  5 

Đã có 

NH 

6 Giáo dục chính trị Khối Trung cấp K60 Chính trị   x  5 
Đã có 

NH 

7 Giáo dục hòa nhập CĐ Mầm non K58  ĐTGV   x  5 

Chưa 

có 

NHĐT 

8 
Quốc phòng – An 

ninh 
Trung cấp nghề K60 GD– QP  x   5  

KHOA VĂN HOÁ DU LỊCH 

1 
Thông tin truyền 

thông 
QLVH K60 NT   x  5  

2 Thanh Nhạc QLVH K60 VHDL  x   5  

3 Organ – Nhạc cụ QLVH K60 VHDL  x   5  

4 Múa dân gian QLVH K60 VHDL  x   5  

5 QLNN về văn hóa QLVH K45 VHDL x    5  

6 
Dàn dựng CTNT tổng 

hợp 
QLVH K45 VHDL  x   5  

7 Thanh Nhạc QLVH K45 VHDL  x   5  

  8 Organ QLVH K45 VHDL  x   5  

9 
Động tác múa cơ bản 

( Múa DGVN) 
QLVH K45 NT  x   5  

10 Dàn dựng TP Múa QLVH K45 NT  x   5  

11 

 

Quản lý các thiết chế 

văn hóa 
QLVH K44 VHDL   x  5  

12 Tôn giáo tín ngưỡng QLVH K44 VHDL x    5  

13 
Môi trường an ninh 

an toàn trong du lịch  

CĐ HDDLK58 VHDL 
x    1 

NHĐT 
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Số 

lượng 

Ghi 

chú 
Trắc 

nghiệm 
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Tự 
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thi 

14 
Lịch sử văn minh thế 

giới  

CĐ HDDLK58 VHDL 
x    1 

NHĐT 

15 

Quản trị, xúc tiến 

quảng bá phát triển 

SPDL tại ĐP 

CĐ HDDLK58 VHDL 

 x   1 

NHĐT 

16 
Thực hành thuyết 

minh viên tại điểm  

CĐ HDDLK59 VHDL 
 x   1 

NHĐT 

17 
Marketing du lịch  CĐ HDDLK59 VHDL 

x    1 
NHĐT 

NHĐT 

18 
Ngoại ngữ chuyên 

ngành HDDL  

CĐ HDDLK59 VHDL 
    1 

 

19 Tổ chức sự kiện  CĐ HDDLK59 VHDL  x   1 NHĐT 

20 
Hướng dẫn du lịch tại 

các điểm DLCĐ  

CĐ HDDLK59 VHDL 
 x   1 

NHĐT 

21 Nghiệp vụ hướng dẫn Lớp TC HDDLK44 VHDL  x   1  

22 Nghiệp vụ hướng dẫn TC HDDL 45 VHDL  x   1  

23 Nghiệp vụ lữ hành TC HDDL 45 VHDL  x   1  

24 Tâm lý khách du lịch  TC HDDL K60 VHDL x    1  

25 
Địa lý và tài nguyên 

du lịch  

TC HDDL K60 VHDL 
x    1 

 

26 Nghiệp vụ thanh toán  TC HDDL K60 VHDL   x  1  

27 NV chế biến món ăn  VHDL  x   1 NHĐT 

28 Lý thuyết NVPV bàn  VHDL x    1 NHĐT 

29 Thực hành NVPV bàn  VHDL  x   1 NHĐT 

30 
Thực hành nghiệp vụ 

lễ tân 1 

 VHDL 
 x   1 

 

31 
Quản trị kinh doanh 

khách sạn 

 VHDL 
x    1 

 

32 
Môn học TC 1 

 

 VHDL 
 x   1 

 

KHOA NỘI VỤ 
1 Nhập môn QTVP TC HCVP K60 Nội vụ   x  05 NHĐT 

2 Soạn thảo văn bản TC HCVP K60 Nội vụ  x   10 NHĐT 

3 
Thực hiện NV thư ký 

văn phòng 
TC HCVP K60 Nội vụ x    05 NHĐT 

4 NV lưu trữ TC VTHC K60A Nội vụ   x  05 NHĐT 

5 Soạn thảo văn bản TC VTHC K60A Nội vụ x x   10 NHĐT 

6 NV lưu trữ TC VTHC K60B- ML Nội vụ   x  05 NHĐT 

7 Soạn thảo văn bản TC VTHC K60B- ML Nội vụ  x   10 NHĐT 

  8 Tham vấn TC CTXH K59C - YC Nội vụ   x  05 NHĐT 

9 Quản trị CTXH TC CTXH K59C - YC Nội vụ   x  05 NHĐT 

10 CTXH với HIV/AIDS TC CTXH K59C - YC Nội vụ   x  05  

11 

 

CTXH với người 

khuyết tật 
TC CTXH K59C - YC Nội vụ   x  05  

12 Thực tập tốt nghiệp TC CTXH K59C - YC Nội vụ    x   

13 CTXH với nhóm TC CTXH K60A – YC Nội vụ   x  05 NHĐT 

14 Gia đình học TC CTXH K60A – YC Nội vụ   x  05 NHĐT 

15 Phát triển cộng đồng TC CTXH K60A – YC Nội vụ   x  05 NHĐT 

 16 Sức khỏe cộng đồng TC CTXH K60A – YC Nội vụ   x  05 NHĐT 

17 Quản lý dự án TC CTXH K60A – YC Nội vụ   x  05 NHĐT 

18 Thực tế cơ sở TC CTXH K60A – YC Nội vụ    x   

19 
Hành vi con người và 

MTXH 
TC CTXH K60B– SC Nội vụ   x  05 NHĐT 

20 Quản lý dự án TC CTXH K60B– SC Nội vụ   x  05 NHĐT 

21 CTXH với cá nhân TC CTXH K60B– SC Nội vụ   x  05 NHĐT 

22 
QLNN trên một số 

LV 

TC PLVQLHCC K59 -

MC& Lớp 

TCPLVQLHCC K59 

(T. Trường  

Nội vụ       
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23 
QLNN về công tác hộ 

tịch, quốc tịch 

TC PLVQLHCC K59 -

MC &Lớp 

TCPLVQLHCC K59 

(T. Trường  

Nội vụ   x  05 NHĐT 

24 
NV phổ biến giáo dục 

pháp luật 

TC PLVQLHCC K59 -

MC &Lớp 

TCPLVQLHCC K59 

(T. Trường  

Nội vụ  x   05   

25 
KT xây dựng văn bản 

pháp luật 

TC PLVQLHCC K59 -

MC &Lớp 

TCPLVQLHCC K59 

(T. Trường  

Nội vụ  x   10 NHĐT 

26 Luật Hành chính 

TC PLVQLHCC K59 -

MC& Lớp 

TCPLVQLHCC K59 

(T. Trường  

Nội vụ   x  05 NHĐT 

27 Thực tập tốt nghiệp 

TC PLVQLHCC K59 -

MC &Lớp 

TCPLVQLHCC K59 

(T. Trường  

Nội vụ    x 0  

28 
Luật Hình sự 

 

TC PLVQLHCC K60 -

TC& Lớp TC 

PLVQLHCC K60 - 

MC 

Nội vụ  x   05 NHĐT 

29 Hiến pháp 

TC PLVQLHCC K60-

TC &Lớp TC 

PLVQLHCC K60 - 

MC 

Nội vụ  x   05 NHĐT 

30 
TH soạn thảo văn bản 

hành chính 

TC PLVQLHCC K60-

TC&Lớp TC 

PLVQLHCC K60 - 

MC 

Nội vụ  x   05  

31 P. Luật tố tụng 

TC PLVQLHCC K60-

TC&Lớp TC 

PLVQLHCC K60 - 

MC 

Nội vụ   x  05 NHĐT 

32 
Kỹ năng soạn thảo 

một số VBHCTD 

TC PL K10A + B1& 

Lớp TCPL K10B2 
Nội vụ  x   10  

33 

Kỹ năng hành chính 

văn phòng và NV 

VTLT 

TC PL K10A + B1& 

Lớp TCPL K10B2 
Nội vụ  x   10  

34 Thực tập tại cơ sở 
TC PL K10A + B1& 

Lớp TCPL K10B2 
Nội vụ    0   

35 Thi tốt nghiệp 
TC PL K10A + B1& 

Lớp TCPL K10B2 
Nội vụ    0   

36 Luật Hành chính 

TC P. Luật K60 – ML 

& TC P. Luật K60 – 

MS 

Nội vụ  x   10  

37 Luật Dân sự 
TC P. Luật K60 – ML& 

TC P. Luật K60 – MS 
Nội vụ  x   10  

38 Luật Hôn nhân & GĐ 
TC P. Luật K60 – ML& 

TC P. Luật K60 – MS 
Nội vụ  x   10  

39 Luật Hình sự 

TC P. Luật K60 – 

ML& TC P. Luật K60 

– MS 

Nội vụ  x   10  

40 Luật Tố tụng hình sự 

TC P. Luật K60 – 

ML& TC P. Luật K60 

– MS 

Nội vụ  x   10  
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41 Luật Thương mại 

TC P. Luật K60 – 

ML& TC P. Luật K60 

– MS 

Nội vụ  x   10  

42 Luật Tài chính 

TC P. Luật K60 – 

ML& TC P. Luật K60 

– MS 

Nội vụ  x   10  

43 Luật LĐ và ASXH 

TC P. Luật K60 – 

ML& TC P. Luật K60 

– MS 

Nội vụ  x   10  

44 
Luật Đất đai 

 

TC P. Luật K60 – 

ML& TC P. Luật K60 

– MS 

Nội vụ  x   10  

45 Luật Hành chính 

TC P. Luật K60 A & 

TC P. Luật K60 B (T. 

Trường) 

Nội vụ  x   10  

46 Luật Dân sự 

TC P. Luật K60 A & 

TC P. Luật K60 B (T. 

Trường) 

Nội vụ  x   10  

47 
Luật Hôn nhân&gia 

đình 

TC P. Luật K60 A & 

TC P. Luật K60 B (T. 

Trường) 

Nội vụ  x   10  

48 Luật Hình sự 

TC P. Luật K60 A & 

TC P. Luật K60 B (T. 

Trường) 

Nội vụ  x   10  

49 Luật Tố tụng hình sự 

TC P. Luật K60 A & 

TC P. Luật K60 B (T. 

Trường) 

Nội vụ  x   10  

50 Luật Thương mại 

TC P. Luật K60 A & 

TC P. Luật K60 B (T. 

Trường) 

Nội vụ  x   10  

51 Luật Tài chính 

TC P. Luật K60 A & 

TC P. Luật K60 B (T. 

Trường) 

Nội vụ  x   10  

52 

Luật Lao động và 

ASXH 

 

TC P. Luật K60 A & 

TC P. Luật K60 B (T. 

Trường) 

Nội vụ  x   10  

53 Luật Đất đai 

TC P. Luật K60 A & 

TC P. Luật K60 B (T. 

Trường) 

Nội vụ  x   10  
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